
 

BỘ CÔNG AN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 
Học viên Khóa 34 được công nhận đã tham gia và hoàn thành lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH 

cho người được phân công thực hiện kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở 

 (Kèm theo Quyết định số:790/QĐ-T06-P3 ngày 12/05/2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy) 

 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

1  Phạm Thị Ánh Tuyết 09/01/1992 036192002944 14/10/2025 Bộ Công an Tự do 

2  
Nguyễn Phan 

Khánh 
Hằng 06/10/1997 049197010010 25/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

CÔNG TY TNHH SAMBU FINE VIỆT 

NAM 

3  Nguyễn Thị Hoa 14/07/2001 038301001410 31/01/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH SAMBU FINE VIỆT 

NAM 

4  Trần Thế Quyền 15/07/1995 040095000013 02/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
XÍ NGHIỆP TỔNG KHO XĂNG DẦU 

NHÀ BÈ PV OIL NHÀ BÈ 

5  
Lê Ngọc Trần 

Anh 
Tuấn 30/01/1982 086082000139 22/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY 

LẮP 276 

6  Lương Hoàng Sơn 01/06/1986 064086008913 25/03/2026 Bộ Công an 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CASA 

VIỆT NAM 

7  Nguyễn Thị Mến 08/02/1983 074183009592 27/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC NALT 

8  Đặng Anh Tuấn 09/09/1995 042095002544 13/05/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ 

MỚI THỊNH PHÁT 

9  
Nguyễn Thị 

Tuyết 
Nhung 30/05/1997 089197006286 29/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH May Mặc Lucky Star VN 

10  Lê Hùng Hoàng Hương 09/10/1996 082096013865 22/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH công ty TNHH HANG TAI LONG AN 

11  Đặng Trần Nhã Trân 13/03/1984 079184004643 29/03/2024 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Meiwa VN 

12  Ngô Thanh Hiền 23/01/1982 079082008723 13/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH MTV CẢNG VĨNH 

HƯNG 

13  Nguyễn Thị Thành 19/05/1990 042190015303 05/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH TMSX NỘI THẤT 

MOMENTUM 

14  
Nguyễn Huỳnh 

Đăng 
Khoa 02/09/1980 082080018497 22/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ 

MINH – TNHH 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

15  Phan Chím Hạnh 26/09/1977 079077025836 22/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ 

MINH – TNHH 

16  Nguyễn Quốc Thịnh 19/09/1977 080077019401 05/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ 

MINH – TNHH 

17  Nguyễn Bá Tư 20/07/1990 025090008523 16/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH TOPKEY (VIỆT NAM) 

CORPORATION 

18  Võ Hoàng Dương 15/09/1988 074088009675 05/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH TOPKEY (VIỆT NAM) 

CORPORATION 

19  PHAN THỊ HIÊN 13/04/1988 030188013210 16/12/2024 Bộ Công an CÔNG TY TNHH KURIM VIỆT NAM 

20  Nguyễn Nhân Trung 10/11/1983 079083024143 15/04/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 

Thành phố Hồ Chí Minh 

21  Huỳnh Công Sự 03/06/2000 060200001560 05/05/2025 Bộ Công an 
Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 

Thành phố Hồ Chí Minh 

22  Huỳnh Trọng Hảo 04/03/1995 051095016069 16/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 

Thành phố Hồ Chí Minh 

23  Đặng Thế Thông 11/05/1981 079081025968 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 

Thành phố Hồ Chí Minh 

24  Lê Hoài Đức 12/05/1991 079091024861 10/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 

Thành phố Hồ Chí Minh 

25  Hồ Đạt Thế 25/08/1990 075090025517 27/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 

Thành phố Hồ Chí Minh 

26  Nguyễn Quốc Tuấn 12/08/1974 010074000045 11/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DARY 

27  Trần Quốc Vương 13/01/1991 051091006793 13/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DARY 

28  Chung Khánh Tân 18/07/1993 096093001974 04/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

PHÚ ĐÔNG 

29  Nguyễn Thạch 21/01/1994 054094000095 25/03/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 

KITECH (VN) 

30  Tạ Thanh Long 25/01/1999 082099006098 06/01/2025 Bộ Công an 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. 

VIỆT NAM 

31  Dương Văn Đoàn 20/11/1980 001080038048 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. 

VIỆT NAM 

32  Trần Thị Vũ Quỳnh 04/06/1993 051193014169 05/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG 

BAO XIANG VIỆT NAM 

33  Lê Thị Thu Thảo 23/05/1992 068192012764 25/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG 

BAO XIANG VIỆT NAM 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

34  Lê Đình Phúc 24/08/1998 038098028693 30/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Vision International 

35  Lê Trường Nhật Minh 29/03/1997 074097002320 29/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Vision International 

36  Lê Văn Long 08/03/1996 087096004745 19/04/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Vision International 

37  Đào Đức Nhật Long 06/12/1996 075096005546 22/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Vision International 

38  Nguyễn Thành Nhân 17/04/1974 079074030124 11/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY ĐIỆN LỰC CHỢ LỚN 

39  Vũ Minh Hùng 05/09/1969 040069000523 21/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY ĐIỆN LỰC CHỢ LỚN 

40  Lê Văn Sơn 26/05/1988 027088010743 18/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

CHI NHÁNH KHÍ TÂY NAM BỘ - TỔNG 

CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

41  Lê Ngọc Linh 24/09/1985 008085008918 25/09/2025 Bộ Công an 

CHI NHÁNH KHÍ TÂY NAM BỘ - TỔNG 

CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

42  Nguyễn Thanh Tân 23/01/1992 030092014430 16/03/2023 Cục CS QLHC về TTXH 

CHI NHÁNH KHÍ TÂY NAM BỘ - TỔNG 

CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

43  Cao Chí Thành 16/03/1988 083088004459 02/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

CHI NHÁNH KHÍ TÂY NAM BỘ - TỔNG 

CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

44  Ngô Văn Cường 05/02/1991 096091006172 21/01/2025 Bộ Công an 

CHI NHÁNH KHÍ TÂY NAM BỘ - TỔNG 

CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

45  Đào Kim Bảo 10/09/1992 056092006490 05/07/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

CHI NHÁNH KHÍ TÂY NAM BỘ - TỔNG 

CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

46  Hồ Nguyên 06/04/1991 092091013023 15/01/2023 Cục CS QLHC về TTXH 

CHI NHÁNH KHÍ TÂY NAM BỘ - TỔNG 

CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

47  Trần Phùng Anh 09/09/1989 066089013195 12/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN TRUNG NGUYÊN - NHÀ MÁY 

CÀ PHÊ SÀI GÒN 

48  Trần Hoài Nhật 15/07/1991 074091004995 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 

CARBOTEC (VN) 

49  Trần Hoàng Phương 20/10/1984 074084006572 06/12/2024 Bộ Công an 
Chi nhánh công ty cổ phần Sữa Việt Nam - 

Nhà máy Nước Giải Khát Việt Nam 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

50  Trương Văn Hay 09/02/1982 054082000740 03/04/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Chi nhánh công ty cổ phần Sữa Việt Nam - 

Nhà máy Nước Giải Khát Việt Nam 

51  Trần Thị Thúy Quỳnh 30/07/1986 083186005306 16/10/2022 
Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ ĐẤT MỚI 

52  Võ Kiếu Quốc 04/04/1983 052083002960 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH GOONAM VINA 

53  Phạm Minh Quang 11/01/1995 079095030482 04/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH 

MEKONG-HACOTA 

54  Trương Thị Thu Hiền 10/05/1998 044198004993 28/01/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH TM XD SX Hoàng Hà 

55  Lương Quang Lâm 12/03/1980 015080003548 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY ĐIỆN LỰC THUẬN AN 

56  Võ Quang Hậu 03/02/1980 074080001650 13/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY ĐIỆN LỰC THUẬN AN 

57  Nguyễn Đức Thu 07/12/1974 037074003251 06/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY ĐIỆN LỰC THUẬN AN 

58  Huỳnh Chánh Tới 20/09/1983 079083036980 22/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY ĐIỆN LỰC THUẬN AN 

59  Trương Minh Thi 27/04/1980 082080001882 13/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY ĐIỆN LỰC THUẬN AN 

60  Nguyễn Thanh Tùng 02/01/1979 074079000970 19/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Chinli Mỹ Phước 

61  Nguyễn Thị Điệp 08/08/1991 051191011637 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH BAO BÌ ALPLA (VIỆT 

NAM) 

62  Võ Thị Bích Phượng 09/03/1979 093179007514 14/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY MAY MẶC QUẢNG VIỆT 

63  Thái Minh Thành 06/06/1990 079090017166 22/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY MAY MẶC QUẢNG VIỆT 

64  Nguyễn Chí Cường 27/04/1987 089087024566 04/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY MAY MẶC QUẢNG VIỆT 

65  Lê Thị Hoài 30/03/1998 079198003476 26/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY MAY MẶC QUẢNG VIỆT 

66  Nguyễn Xuân Thiện 19/09/1989 037089006917 04/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Liên Doanh, Vĩnh Hưng 

67  Bùi Văn Thuận 06/08/1988 040088011038 23/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH TNHH 

- CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẤT ĐỎ 

68  Phạm Cao Cường 04/12/1986 042086014924 02/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH TNHH 

- CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẤT ĐỎ 

69  Trần Nhân Hoài Mỹ 10/02/1976 077076000446 10/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH TNHH 

- CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẤT ĐỎ 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

70  Nguyễn Đình Tương 02/01/1982 042082012090 09/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH TNHH 

- CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẤT ĐỎ 

71  Bùi Vũ Thanh Tâm 05/06/1991 077091003284 12/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH TNHH 

- CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẤT ĐỎ 

72  Bùi Trung Kiên 26/01/1984 075084015223 24/10/2025 Bộ Công an 

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH TNHH 

- CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẤT ĐỎ 

73  Nguyễn Tân 27/03/1991 077091001961 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH TNHH 

- CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẤT ĐỎ 

74  Dương Quốc Huy 21/09/1984 026084002502 16/09/2024 Bộ Công an 
Chi nhánh Logistics - Tổng công ty Khí Việt 

Nam - CTCP 

75  Nguyễn Văn Thông 29/06/1984 051084005769 11/06/2024 Cục CS QLHC về TTXH 
Chi nhánh Logistics - Tổng công ty Khí Việt 

Nam - CTCP 

76  Lý Văn Quang 12/09/1996 077096002940 05/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Chi nhánh Logistics - Tổng công ty Khí Việt 

Nam - CTCP 

77  Nguyễn Hoàng Hưng 20/11/1993 077093007530 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Chi nhánh Logistics - Tổng công ty Khí Việt 

Nam - CTCP 

78  Phan Minh Đức 21/01/1972 051072000288 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Chi nhánh Logistics - Tổng công ty Khí Việt 

Nam - CTCP 

79  Hoàng Duy Thu 24/07/1976 038076008477 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Chi nhánh Logistics - Tổng công ty Khí Việt 

Nam - CTCP 

80  Nguyễn Tài Tư 12/06/1972 040072034834 02/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Chi nhánh Logistics - Tổng công ty Khí Việt 

Nam - CTCP 

81  Nguyễn Thành Trung 16/10/1986 079086026805 28/07/2025 Bộ Công an Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh 

82  Nguyễn Văn Minh 08/02/1974 079074033213 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh 

83  Nguyễn Quang Vinh 15/08/1978 091078013385 22/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh 

84  Trần Thanh Hoàng 15/02/1987 079087001965 10/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh 

85  Nguyễn Phú Cường 19/02/2001 079201017362 25/02/2026 Bộ Công an Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh 

86  Nguyễn Ngọc Phòng 19/05/1992 034092010964 19/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh 

87  Phạm Văn Triệu 22/02/1984 038084054041 22/02/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

88  Phạm Hữu Đạt 22/08/1992 075092017795 08/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH VIVABLAST VIỆT 

NAM 

89  Trần Lê Tuấn Tài 13/02/1976 079076020720 01/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI NAM THIÊN LONG 

90  Đào Đức Tâm 06/11/1992 068092009844 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Sôcôla Marou 

91  Trần Bích Ngọc 11/11/2001 075301009614 01/04/2026 Bộ Công an Công ty Cổ phần Sôcôla Marou 

92  Trần Tiến Anh 28/06/2000 036200017536 17/06/2025 Bộ Công an Công ty Cổ phần Sôcôla Marou 

93  Phạm Minh Tân 22/06/1995 079095037279 10/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Sôcôla Marou 

94  Trần Văn Nhã 16/08/2002 052202002738 20/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Sôcôla Marou 

95  Đào Ngọc Tuyển 28/12/1987 064087000130 26/02/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH ĐAKAO 

96  Lê Văn Tình 10/06/1984 051084003689 06/04/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

CAO SU THỐNG NHẤT 

97  Trần Bá Năng 26/02/1991 051091009061 18/08/2025 Bộ Công an 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

CAO SU THỐNG NHẤT 

98  Phạm Văn Bảo 05/09/1977 079077029956 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA ĐỊNH 

99  Trịnh Toàn Khoa 05/08/1970 020070002231 26/05/2023 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA ĐỊNH 

100  Nguyễn Tuấn Đạt 20/10/1981 033081007055 16/11/2023 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA ĐỊNH 

101  Lê Thanh Phong 10/01/1985 079085002446 09/01/2025 Bộ Công an CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA ĐỊNH 

102  
Nguyễn Thị 

Quỳnh 
Trang 01/08/1992 056192015098 13/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH Đầu tư Bất Động Sản New 

Plan 

103  Ngô Đình Thiên Trang 20/07/1994 07919400040 04/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH EB TÂN PHÚ 

104  
Nguyễn Thị 

Hồng 
Thắm 04/09/1998 042198013131 25/08/2023 Cục CS QLHC về TTXH 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SIÊU THỊ 

AN LẠC 

105  Lê Hoàng Tuấn 07/10/1986 052086000351 18/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SIÊU THỊ 

AN LẠC 

106  Hồ Phương Ngọc 02/09/1985 079185012130 15/09/2025 Bộ Công an 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SIÊU THỊ 

AN LẠC 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

107  La Trung Hữu 18/02/1990 079090015942 25/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI  

HÀNG GIA DỤNG TỔNG HỢP 

108  Nguyễn Trùng Dương 26/12/1992 052092011991 15/05/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI  

HÀNG GIA DỤNG TỔNG HỢP 

109  Lý Kim Chi 11/12/1995 079195013599 12/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI  

HÀNG GIA DỤNG TỔNG HỢP 

110  Bùi Thị Hồng Mai 25/09/2000 056300007069 29/08/2025 Bộ Công an 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI  

HÀNG GIA DỤNG TỔNG HỢP 

111  Nguyễn Trí Dũng 09/04/1992 066092000110 06/01/2025 Bộ Công an 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI  

HÀNG GIA DỤNG TỔNG HỢP 

112  Hà Trọng Thư 14/09/1991 022091012693 09/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 

VIỆT-NHẬT 

113  Nguyễn Lê Cao Tuấn 29/09/1984 056084007723 03/10/2024 Bộ Công an 
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 

VIỆT-NHẬT 

114  Nguyễn Thị Mai 23/11/1993 074193001127 19/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 

VIỆT-NHẬT 

115  Tô Ngọc Anh Thư 16/03/1997 079197001659 02/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 

VIỆT-NHẬT 

116  Nông Quí Lan 24/01/1991 075091011037 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 

VIỆT-NHẬT 

117  Phạm Đức Long 29/03/1993 077093011165 05/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 

VIỆT-NHẬT 

118  Nguyễn Như Cường 16/05/1998 093098001365 06/08/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 

VIỆT-NHẬT 

119  Nguyễn Việt Hưng 19/09/2000 072200003849 11/09/2025 Bộ Công an 
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 

VIỆT-NHẬT 

120  Hạ Thiên Long 10/08/2000 051300003183 07/02/2025 Bộ Công an 
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 

VIỆT-NHẬT 

121  Hà Ngọc Nữ 09/03/1987 072187001402 08/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 

VIỆT-NHẬT 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

122  Phạm Thị Thu Xuyên 08/06/1984 031184021106 29/07/2024 Bộ Công an 
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 

VIỆT-NHẬT 

123  
Nguyễn Thị 

Thu 
Huyền 25/12/1986 035186011217 06/04/2026 Bộ Công an 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 

VIỆT-NHẬT 

124  Nguyễn Hoàng Thi 10/08/1980 093080011187 23/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH Truyền tải điện 4 -Chi nhánh Cần Thơ 

125  Trần Quang Luật 16/06/1988 054088009984 14/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Kỹ thuật Trần Hà 

126  Nguyễn Thị Mỹ Linh 28/01/1994 051194015580 14/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH HỆ THỐNG THIẾT BỊ 

UMW (VIỆT NAM) 

127  Ngô Văn Tráng 02/03/1969 030069005943 19/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần CNG Việt Nam 

Ấn định danh sách 127 học viên./. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC 

 
 

 


